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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 597, 634, 1251, tờ bản đồ số 46, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh 
Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÂN TUYỀN

3702917480

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÂN TUYỀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN TUYEN PRODUCTION COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0354558934
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim 

4663

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nhựa, chế phẩm nhựa - bán buôn nguyên 
phụ liệu, vật tư phục vụ ngành gỗ

4669

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công hàng ngũ kim - Hàn, tiện, phay, bào, cắt nối 
các chi tiết bằng kim loại 

2592(Chính)

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng và kim loại màu 

4662

10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công khuôn mẫu 

2599

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất ốc vít, bù lon, con tán 

3290

13. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281412319
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 6, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp 6, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH KHÔI Nam

03/04/1987 Kinh Việt Nam

14/07/2020 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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